Bài tập ôn tập cuối tuần lớp 2: Tuần 29
Họ và tên:.........................                                       
Lớp 2...                 

I. TOÁN:

Bài 1:< , < , =?

367 ... 278           278 ... 280          800 ... 798            310 ... 357               823 ... 820

589 ... 589           988 ... 1000        796 ... 769            104 ... 140               653 ... 652

Bài 2: Tính:

37m + 12m = .........                 4m + 29m = ..........                       17m – 9m = .............

26m + 14m = .........                 89m – 9m = ...........                      7m + 46m = .............

Bài 3: Điền cm , dm , m vào chỗ chấm thích hợp:

a) Ngôi nhà 3 tầng cao khoảng 12 .....

b) Chiếc bút chì dài khoảng 18 ....

c) Chiếc bảng lớp dài khoảng 20 ...

Bài 4: Tính chu vi hình tứ giác có 4 cạnh dài bằng nhau và mỗi cạnh có độ dài là 6m?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Bài 5: a) Viết các số 193 ; 1000 ; 497 ; 831 theo thứ tự từ lớn đến bé.

…………………………………………………………………………………………

b) Viết các số 246 ; 426 ; 264 ; 642 ; 462 theo thứ tự từ bé đến lớn.

…………………………………………………………………………………………

Bài 6: Có 3 chữ số : 2 ; 5 ; 6. Hãy viết các số có ba chữ số đó mà trong mỗi số không có chữ số giống nhau?

Bài 7: Tìm số có 3 chữ số, biết chữ số hàng trăm là 1, chữ số hàng chục hơn chữ số hàng trăm 2 đơn vị nhưng kém chữ số hàng đơn vị 3 đơn vị.

II. TIẾNG VIỆT:
Bài 1:Trả lời từng câu hỏi dưới đây, rồi điền vào chỗ trống:
a. Người ta trồng cây để làm gì?

…………………………………………………………………………………………

b. Bạn nhỏ vun gốc cho cây để làm gì?

…………………………………………………………………………………………

c. Ông bạn ươm cây, chiết cây để làm gì?

…………………………………………………………………………………………

Bài 2:Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân:
a. Tưới cây làm cho cây tươi tốt.
………………………………………………………………………………………………………

b. Bắt sâu để cây lớn nhanh, không bị sâu bệnh.

………………………………………………………………………………………………………

c. Ông trồng cây để sau này các cháu có quả ăn.
………………………………………………………………………………………………………

Bài 3:Điền x hay s?
Bầu trời ...ám xịt như ...à xuống ...át tận chân trời.Đột nhiên trận mưa sầm ...ập đổ xuống, gõ lên mái tôn loảng ...oảng. Nước mưa ...ủi bọt, cuốn qua mảnh sân ...i măng thành dòng đục ngầu.

Bài tập 2 : Con hãy viết một đoạn văn ngắn từ 3 – 5 câu nói về loài cây mà em thích (cây ăn quả, cây lấy hoa …) dựa vào các câu hỏi gợi ý sau:

1. Giới thiệu về loài cây em định tả? (Đó là cây gì? Đ​ược trồng ở đâu?)

2. Hình dáng bên ngoài của loài cây đó như thế nào?

3. Lợi ích của loài cây đó đối với cuộc sống của em?

4. Em chăm sóc cây đó nh​ư thế nào?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

